                   Đi tìm vẻ đẹp của hát nhà trò Quảng Bình        

                                                            Trần Anh Tuấn

Bảo tàng Tổng hợp QuảngBình
Hát nhà trò hay còn được gọi là hát Ả đào, hát ca trù, khác với các loại hình nghệ thuật khác, thưởng thức ca trù gọi là đi nghe hát chứ không phải là đi xem hát. Vẻ đẹp ca trù là vẻ đẹp của âm thanh được trau chuốt công phu với cách lấy hơi nhả chữ là một nét độc đáo. Khác với các lối hát cổ truyền khác, trong hát nhà trò người nghệ sỹ không chỉ lấy hơi ở khoang miệng hay cổ họng mà còn vận hơi từ huyệt đan điền lên, lấy hơi ở cả khoang mũi nữa. Để làm được điều này đòi hỏi người hát phải trải qua khổ luyện, dùi mài tốn nhiều thời gian và công sức thì mới làm được. Cái khó nhất trong khi hát là phải làm sao khi chuyển hơi mà người nghe không phát hiện được, không để lộ ra sự thô thiển, non kém của người hát. Khi đạt được những kỹ năng cần thiết tiếng hát của đào nương sẽ trở nên tinh tế, giàu âm sắc và đạt sự biểu cảm cao nhất. Quá trình luyện tập cách lấy hơi là sự khổ luyện thực sự trong đó kỹ thuật quan trọng nhất là học lấy hơi cho ra chất riêng biệt của ca trù.             

Đã từ lâu nghệ thuật hát nhà trò đã hình thành ba lối hát chính: Hát thờ, hát chơi, và hát thi. Bằng các tư liệu thu thập được qua các đợt khảo sát các làng nghề trong tỉnh như Đông dương, Uyên phong, Trung thôn, Yên hóa, Kim bảng... chúng tôi có thể đưa ra nhận xét: Ở Quảng bình trước đây đã từng tồn tại và phổ biến cả ba lối hát hát thờ, hát chơi và hát thi. Nhưng thời gian về sau và cho đến hiện nay thì thì hai lối hát( hát chơi, hát thi) đã bị bỏ rơi và chỉ còn lại duy nhất lối hát thờ hay còn gọi là hát cửa đình. Hát thờ là lối hát được trình diễn trong các buổi thờ cúng, tưởng nhớ, tôn vinh tổ tiên hay các danh nhân dân tộc, người có công với đất nước, làng xã...Những ngày có hát thờ cũng là những ngày hội làng, thường được tổ chức vào mùa xuân và đình làng chính là nơi diễn ra mọi nghi lễ, trò vui trong đó thường không thể thiếu hát nhà trò. Ở các vùng nông thôn, ngoài đình làng còn có đền thờ, là một công trình có chức năng gần giống như đình để thờ cúng các nhân thần, thần linh, các vị tổ nghề. Khi nhà trò được hát trong các buổi thờ cúng đó thì được gọi là hát cửa đền. Ngoài các làng quê nói trên, ở Quảng bình chúng tôi còn được một số cụ già kể lại trước kia trên đất Quảng bình còn có nhiều nơi khác có người biết hát nhà trò. Trong quá trình tìm kiếm tư liệu hiếm hoi lắm, chúng tôi mới tìm thấy một cuốn sách được viết dưới dạng địa chí ở Quảng bình, đó là cuốn Xứ ròn- Di luân của tác giả Thái Vũ có đề cập đến hát nhà trò ở trong vùng như sau: Hát nhà trò là một thể loại thanh nhạc cổ, âm điệu nhịp điệu giống như hát ca trù ở ngoài bắc. Vào những dịp hội hè, đình đám, tốp hát nhà trò ( gồm một kép chơi đàn nguyệt, đệm đàn cho vài ba người hát ) được mời đến phục vụ. Những nhà giàu có lúc mở tiệc vui cũng thường mời nhà trò đến góp vui. Nội những bài hát thường thuộc loại ca trù (có bài của cụ Nguyễn Công Trứ ) hoặc dựa vào những bài thơ Đường xưa, thêm vào một số đoạn mang tính chất chúc mừng. Thôn ta (thôn Di luân) có bà Lê Thị Phiến là một cây hát nhà trò nổi tiếng trong vùng , đến năm 1995 bà đã 83 tuổi, còn sống và nhớ kỹ những bài hát ngày xưa...nội dung đoạn văn trên tác giả đã mô tả đúng với lối hát nhà trò đặc trưng của Quảng bình, lối hát cửa đình. 

Nghiên cứu về lịch sử ca trù Quảng bình, theo chúng tôi thì công việc chính yếu là tìm hiểu về nguồn gốc lối hát cửa đình, một lối hát có thời gian tồn tại từ rất lâu đời và ngày nay vẫn còn được bảo lưu, tuy đã mai một nhiều, còn hai lối hát kia thì hầu như không còn tồn bóng dáng. Các cuộc hát cửa đình thường được tổ chức ở đình làng, hàng năm vào những ngày dân làng tế phúc, thường tân, tổ chức đại tế, nhất là trong những ngày tết Nguyên đán hay khi làng mở hội. Việc trình diễn không chỉ phục vụ các quan viên, chức sắc trong làng mà còn phục vụ cho cả dân làng cùng xem. Luật lệ hát được quy định rất chặt chẽ, nghiêm khắc, nghi lễ linh thiêng, trọng thể. Trước khi vào hát các đào kép phải trai giới trong ba ngày, phải tắm rửa sạch sẽ. Khi hát các đào kép phải nhịp theo những tiết mục hành lễ và các động tác của người tế. Đào nương phải hát đúng các khúc hát như: Nguyên hòa khúc, Thái hòa khúc, Thọ hòa khúc...Các bài hát cửa đình thường gồm giáo trống, giáo hương, dâng hương, thét nhạc, hát giai. Trong hát thờ, các tiết mục thường được sử dụng là những bài có nội dung ca ngợi tiền nhân, các bậc vua chúa, thần linh, núi sông, cầu cho quốc thái dân an. Cũng có bài hát về các tích có trong sử sách, kinh truyện, sự tích các danh nhân. Cách hát thể hiện tính trang nghiêm, có khi cần rất nhiều đào kép để thay nhau hát và thường đi kèm với tiết mục múa và diễn các trò vui. Có một đặc điểm là hát cửa đình thường phải hát to, tiếng phải rõ để mọi người có thể nghe được bởi phải trình diễn trong một không gian rộng, đông người xem. Đào kép phải biết giữ sức để kéo dài thời gian phục vụ, vì vậy có tiết mục " hát lót "cửa đình gồm có: Đọc cách điệu, ngâm thơ và hát, các bài này không đòi hỏi nghệ nhân phải tốn quá nhiều hơi sức, đặt nhiều lời ca để đào hát, kép hát hỗ trợ cho nhau, vậy nên hát lót cửa đình thường được kéo dài là thế. Hát thờ không quá thiên về sự tinh tế mà chủ yếu tạo được không khí trang trọng, thiêng liêng. Có nhiều tiết mục được tập thể đào nương vừa hát, vừa múa rất sinh động. Phần cuối hát cửa đình bao giờ cũng là những điệu hát múa dài như: Múa Đại thạch, múa bỏ bộ, múa tứ linh...Có khi có tấu nhạc và múa bài bông. Trống chầu trong hát thờ thường dùng trống lớn, có cả chiêng đồng phụ họa. Vì phải đứng hát nên kép đàn phải dùng dãi lụa đào để đeo đàn trên vai, đào nương hai tay cầm cặp sênh (sinh) để gõ nhịp và thỉnh thoảng lắc sênh, tiếng nghe giòn tan, vui tai. Có thể nói kỷ thuật sử dụng sênh và lắc sênh là một đặc điểm nổi bật của lối hát cửa đình hiện còn được bảo lưu tại Quảng bình. Vì lối hát cửa đình mang đặc điểm trang nghiêm, kính cẩn, thiêng liêng nên trong các bài hát, ca từ không được dùng lời lẽ suồng sã, trăng hoa như ở chốn giáo phường. Giọng hát cũng phải phù hợp với bầu không khí tế lễ và các nhạc cụ như đàn, phách, sênh...        

Việc nhận diện ca trù ở Quảng bình là một điều không dễ, bởi chúng ta có quá ít tài liệu nói về điều này. Chúng ta không thể biết được các nghệ nhân hát nhà trò trước đây đã đàn, hát, gõ sênh ra sao?...khi nào thì dùng phách, khi nào thì dùng sênh?. Ở Quảng bình đã bao giờ dùng đến phách ? Và dùng như thế nào ? Ở đâu dùng ?...đang là  những câu hỏi đặt ra chưa tìm thấy câu trả lời, bởi sự thiếu hụt về tư liệu chữ viết, nhất là tư liệu Hán-Nôm, và đặc biệt là những nghệ nhân am hiểu thực thụ về hát nhà trò đã không còn được mấy, vả lại họ đều ở độ tuổi khá cao không còn nhớ được bao nhiêu còn hầu hết đã ra đi và mang theo biết bao tri thức của một loại hình nghệ thuật đặc sắc và độc đáo có một không hai này.  

Về cây đàn đáy ở Quảng bình có lẽ cũng không có gì khác với những cây đàn đáy ở các tỉnh thuộc bắc trung bộ, đàn thường được làm từ gỗ ngô đồng hay gỗ mít. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì đàn đáy là một nhạc cụ chỉ có duy nhất ở Việt nam. Cây đàn này gắn bó với một thể loại ca nhạc độc đáo của người Việt, và chỉ với một thể loại mà thôi và đã trở thành một nhân tố đặc trưng, riêng biệt của ca trù. Đàn đáy thường có cần dài khoảng 1,2 mét, có 3 dây. Đàn đáy phát ra âm thanh trầm đục, sâu lắng, nền nã, hòa với nhịp phách, nhịp sênh có âm thanh sắc giòn tạo nên sự đối chọi âm thanh vừa độc lập lại vừa hòa quyện. Với sự góp mặt của tiếng trống chầu chắc gọn, đĩnh đạc, khiến cho cuộc hát thêm thi vị, trong đó chủ khách vừa tôn vinh nhau, lại vừa khảng định sự độc lập và chủ động của nhau. Đến nay nhiều người trong giới đàn ca nhà trò Quảng bình còn nhớ trước đây đã từng có những tay đàn nổi tiếng một thời như: Cố Yêm ở Yên hóa, ông Cao Tài ở Kim bảng, Minh hóa, quan Chưởng Ấn Nguyễn Đình Hanh, các cụ Nguyễn Khư, Nguyễn Đình Bổng, Nguyễn Khôi, Nguyễn Ấp ở Uyên phong, Châu hóa, ông Hồ Sỹ Khương, ông Phạm Hữu Duế ở Đông dương, Quảng Phương...và rất nhiều thế hệ các nghệ nhân không tên đã ra đi không ai còn nhớ...

Nói về trống chầu và quan viên, quan viên chính là người cầm chầu , nghe hát. Trống chầu là một nhạc khí truyền thống, có đường kính khoảng 15 cm, tang trống bằng gỗ mít cao khoảng 18 cm. Dùi trống còn gọi là roi chầu làm từ gỗ găng. Tiếng trống chầu dùng để ngắt câu, ngắt mạch thơ, dục người hát, khen câu thơ hay, thưởng cho giọng hát đẹp, thưởng nhịp phách hay tiếng lắc sênh điêu luyện hay cho một cung đàn ngọt. Đánh trống chầu là một nghệ thuật. Những người có trình độ thẩm âm cao và có sự am hiểu sâu sắc về văn học thì mới có thể cầm chầu để thưởng thức, biết khen chê thích đáng. Ngày trước ở Quảng bình những người cầm chầu phần lớn là những quan lại trí thức phong kiến, những nhà văn, nhà thơ hay chữ, hay những người quyền quí yêu mến và biết thưởng thức văn chương, nghệ thuật nhà trò. Trống chầu nhà trò cũng là cách để đánh giá, bình phẩm tiếng đàn, tiếng hát, tiếng sênh và lời thơ trong khi hát. Người cầm chầu vừa phải bộc lộ khả năng thẩm âm, lại vừa phải bộc lộ khả năng cảm thụ văn chương, do vậy tiếng trống chầu rất giầu tính sáng tạo của người thưởng thức. Trong một cuộc hát nhà trò những khách nghe ( gọi là quan viên ) đều có sự bình đẳng trước văn chương và nghệ thuật âm nhạc. Tham gia vào cuộc hát có thể là một ông quan to đương chức, một ông quan về hưu, một ông đồ hỏng thi, hay một ông thầy khóa...Khi vào chiếu hát mọi người đều quên đi chức tước, quyền hành, tất cả đều bình đẳng trong nghệ thuật. Mọi người thay nhau cầm chầu , ai có bài thơ mới làm thì đưa cho đào nương hát.                    

Nói đến hát nhà trò, chúng ta không thể không nhắc đến đào nương, bởi các đào nương đã có vai trò rất quan trọng để vinh danh cho bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Trong lịch sử hát nhà trò Quảng bình đến nay vẫn còn truyền tụng các giọng hát vang danh một thời của các nghệ nhân đào nương như: Phạm Thị Nguyên, Phạm Thị Thứu, Lê thị Hiên, Nguyễn thị Liếu, Lê Thị Liệu, Lê Thị Phiến...những nghệ nhân nói trên đã góp phần viết nên trang sử hát nhà trò ở miền quê Quảng bình.
Trong hát nhà trò, thường thì kép dạo trống, dạo đàn rồi đứng trước hương án đọc bốn câu thơ có nhan đề giáo trống. Sau đó kép lùi xuống hai bước rồi đọc tiếp bốn câu thơ có nhan đề giáo hương. Tiếp đó đào dâng hương lên bàn thờ rồi ngâm và hát hai khổ thơ thất ngôn bát cú nhan đề dâng hương có ý nghĩa chúc tụng thần linh, vua chúa, trời đất...Khi dâng hương xong đào kép chia ra đứng hai bên hương án hát bài thét nhạc, đây là bài hát mở đầu cho lối hát thờ cửa đình cũng là một điệu hát cổ còn được lưu truyền tới ngày nay. Hát múa bỏ bộ là một tiết mục múa cổ mang tính dân gian vẫn còn được nhiều đào kép ngày nay biết đến, đây là hình thức vừa hát vừa làm điệu bộ theo ý nghĩa lời ca, được thể hiện từ sáu đến tám đào nương, có khi nhiều hơn. Trang phục được mặc đồng đều, không cầu kỳ, câu nệ quy cách. Tiết mục mở đầu chậm rãi bằng chín câu hát với động tác đi kèm. Tiếp theo vào phách, sênh nhịp nhàng với hai đoạn thơ mỗi đoạn có từ mười hai đến mười bốn câu. Đào nương vừa hát, vừa múa diễn tả cảnh lao động, sinh hoạt, luyện võ...trong hát cửa đình, hát phú là một thể cách được sử dụng khá phổ biến nhiều nơi trên đất Quảng bình như Đông dương, Trung thôn, Kim bảng, Uyên phong... đây là thể văn cổ có vần xen lẫn văn vần với văn xuôi nhằm tả cảnh, kể sự tích, chuyện đời. Phú cũng có khi dùng lối văn biền ngẫu hoặc là một bài văn xuôi có vần. Phú được đọc theo một số giai điệu có tính cách riêng, tuy gọi là đọc nhưng cũng có thể gọi là ngâm hay hát phú. Phú có bài riêng cho đào và có bài riêng cho kép. Thính giả ca trù phần lớn rất thích nghe các đào nương đọc phú. Cách thức trình diễn vừa nêu trên đây đã tồn tại một thời gian dài trong lịch sử hát nhà trò ở Quảng bình. Đến nay do sự biến động của thời gian, không gian ca trù đã bị hạn chế, thu hẹp lại rất nhiều, theo đó các hình thức diễn xướng cũng bị mai một theo. Việc dựng lại bức tranh hát nhà trò ở Quảng bình ngày trước đang đặt ra một cách khẩn thiết cho các nhà nghiên cứu âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử nhằm trả lại diện mạo cho bộ môn nghệ thuật độc đáo này. 

Lịch sử hát nhà trò Quảng bình ngoài những tư liệu thuộc lĩnh vực phi vật thể như đã được trình bày trên đây, hiện trên đất Quảng bình vẫn còn lưu lại những dấu ấn văn hóa khó phai mờ mang tính vật thể, như các ngôi đình, đền thờ, từ đường dòng họ, các tài liệu văn bản cổ, các bài thơ- hát, cùng với các loại nhạc cụ, phục trang ...liên quan đến trình diễn nhà trò. 

Về các di tích lịch sử liên quan đến hát nhà trò, ngày nay trên đất Quảng bình còn có mặt các di tích như: Đình làng Đông dương, đình làng Lũ phong, đình Minh lệ, Tam tòa tứ miếu ...ở Quảng trạch, Điện Cây chấu ở Tuyên hóa, Đình làng Kim bảng ở Minh hóa. Cho dù những di tích trên không trực tiếp liên quan đến sự ra đời và hình thành bộ môn ca trù Quảng bình nhưng đây lại là những địa điểm chắc chắn là nơi đã được tổ chức các buổi biểu diễn hát nhà trò của các đào kép trong tỉnh nhân dịp các làng có lễ trọng. Cũng qua những câu chuyện chắp vá, không đầu đuôi của các người già cho biết, trước đây ngoài việc hát nhà trò ở đình làng thì các nghệ nhân còn được mời về hát tại những gia đình giàu sang, có thế lực trong làng hay sang hát ở các làng khác. Hơn thế, các đào nương, kép đàn của Quảng bình còn được đi tham gia trình diễn, thi hát nhà trò trong cung đình Nhà Nguyễn ở Huế . Sự kiện này đã được ghi chép thành văn và hoàn toàn trùng hợp với tư liệu điền dã vừa qua của chúng tôi tại các làng quê có truyền thống hát nhà trò trên địa bàn toàn tỉnh. 
Như phần trên chúng tôi đã trình bày, những tài liệu thành văn, nhất là các tài liệu Hán -Nôm chuyên khảo về hát nhà trò Quảng bình rất hiếm thấy. Cho đến nay, chúng tôi cũng mới chỉ có được trong tay hai tài liệu. Về tài liệu thứ nhất, đó là tập bài hát nhà trò do các tác giả Nguyễn Trọng Dỵ, Lê Viên, Nguyễn Công Trứ ... sáng tác. Với các bài như: Năm thần vua cung đình miếu, Nhân sinh trong cuộc ở đời, Vỹ thủy nhàn thân, Gặp thầy mới. Nguồn gốc của những bài hát trên là những bài thơ do các nhà thơ trước đây sáng tác được các cụ trong câu lạc bộ ca trù Trung thôn, xã Quảng trung nhớ và chép lại. Nội dung các bài ca trù này là kể về công đức các vị thần linh, các thành hoàng làng, cụ thể là năm vị phúc thần đã đem đến tài lộc, sự giàu sang, sống lâu, và may mắn cho con người. Đây cũng là sự thể hiện nội dung thờ cúng vốn có trong đình làng mà mọi thành viên đều hướng về với lòng thành kính. Ngoài ra, nội dung bài hát còn nói về nhân tình thế thái, lối sống ở đời, với các thú vui, tư tưởng an phận, lạc quan yêu đời. Riêng bài gặp thầy mới là bài hát mang tính chất tâm linh đạo giáo liên quan đến lên đồng, hầu bóng . Về tài liệu thứ hai, là tập bài hát được sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm viết trên giấy dó. Sách không có tên, không được đánh số thứ tự các trang, nội dung ca từ chắp vá, lộn xộn, ý tứ không khớp nhau, không có đầu đuôi rõ ràng, nhiều trang không có tiêu đề, phân đoạn theo nội dung...Theo dịch giả Hán - Nôm Đinh Văn Minh cho biết: Lời ca của nghệ thuật hát nhà trò của Quảng bình mượt mà, gợi cảm. Đây là những bài thơ giàu hình ảnh (những bài chữ Nôm), phong phú về cảm xúc, hồn thơ lai láng, ý thơ hồn nhiên, đượm màu hoài cổ. Qua việc sắp xếp, bố cục, biên tập lại các trang sách trên cơ sở căn cứ vào nội dung, tác giả  dịch thuật đã giúp chúng ta có được những tư liệu bổ ích về lịch sử ca trù xưa ở Quảng bình. Nội dung các bài tập trung phản ánh những vấn đề về ý chí, tâm hồn, tình cảm con người, về trời đất, vũ trụ, thiên nhiên, hoài niệm về một thế giới tốt đẹp, thấp thoáng nét buồn, hoài cổ, thể hiện qua các bài như: Bầu rượu túi thơ, Chí tang bồng, Khuê sầu, Hương tình, tình quê. 
Nghệ thuật hát nhà trò đã có mặt trên đất Quảng bình từ nhiều thế kỷ trước đây, tuy hiện nay chúng tôi chưa chính thức tìm thấy những tư liệu lịch sử thành văn để lại, nhưng bằng nhiều nguồn tư liệu khác nhau và nhất là tư liệu điền dã, khảo sát thực tế tại các làng quê còn được bảo lưu giá trị nghệ thuật hát nhà trò truyền thống, chúng tôi có thể khảng định rằng hát nhà trò đã được truyền bá vào Quảng bình ít nhất là từ cuối thế kỷ XVI . Lúc bấy giờ ở Quảng bình, về cơ bản các làng xã đã được thiết lập trên cơ sở các dòng người di cư từ phía bắc vào và đáng kể nhất là các dòng họ di cư từ vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (là nơi được xem là cái nôi ca trù) đã đem đến vùng đất mới những giá trị văn hóa truyền thống trong đó phải kể tới bộ môn ca trù. Quảng bình không phải là cái nôi của ca trù, nhưng với những gì còn lại đến nay, chúng ta cũng nhận thấy sự tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật ca trù từ các tỉnh phía bắc là một thực tế lịch sử. Quảng bình là vùng đất lưu giữ được khá nhiều làn điệu (thể cách) ca trù theo lối hát cửa đình. Đây là một lối hát cổ có từ lâu đời còn được trao truyền đến ngày nay. Bên cạnh hát cửa đình, thì các điệu múa cổ phục vụ trong các nghi lễ cửa đình cũng được bảo tồn và trở thành những tư liệu có giá trị nhằm giúp nghiên cứu, phục dựng lại bức tranh ca trù trong lịch sử. Hát nhà trò Quảng bình là một phần không thể thiếu được trong hệ thống di sản ca trù của việt nam, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Xuân Diện: Góp phần tìm hiểu lịch sử ca trù. Nxb KHXH, H, 2000, 210 trang.

2. Trần Văn Khê: Ca trù - một nghệ thuật độc nhất vô nhị. T/l ngày 24/7/2006.

3. Nguyễn Mạnh Hà: Hát thờ cửa đình (Tài liệu tham khảo).     

PAGE  
2

